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BẢN QUY TẮC PHÚC LỢI CHO CAVY 
 

Với tư cách là bất kỳ hình thức thành viên nào của VRCBC,  

thành viên đồng ý luôn chấp nhận và tuân thủ bản quy tắc sau: 

 

GIỚI THIỆU CHUNG: 

Tổng quan của Bộ Quy tắc Thực hành này nêu ra những nhu cầu Phúc lợi cho cavy. 

Mục đích là cung cấp những hướng dẫn chung về các tiêu chuẩn cho khu vực nuôi dưỡng 

(chuồng/trại), quản lý & chăm sóc phù hợp trong nuôi dưỡng, nhân giống và show cho cavy. 

Bộ quy tắc này dựa trên không chỉ riêng kinh nghiệm của những nhà nhân giống hàng đầu đầy 

kinh nghiệm và những người yêu thích cavy đã thành danh, mà còn áp dụng kiến thức khoa 

học hiện đại. Cần lưu ý rằng các thực tiễn từng được coi là có thể chấp nhận được, có thể hiện 

tại đang được đánh giá lại và sửa đổi theo kiến thức mới và tư tưởng & hành vi đổi mới, sao 

cho các nội dung trong vấn đề Phúc lợi của cavy là tốt nhất. 

 

I. TRÁCH NHIỆM CHỦ NUÔI 

Vì chủ nuôi có thể thay đổi hoặc kiểm soát môi trường của vật nuôi nói chung và cavy nói 

riêng, nên phúc lợi dành cho chúng bao gồm: chủ nuôi có nghĩa vụ và trách nhiệm đối với vật 

nuôi nói chung và cavy nói riêng. Mức độ can thiệp hoặc kiểm soát môi trường cho vật nuôi 

càng lớn thì trách nhiệm càng lớn: 

- Trách nhiệm quyền sở hữu có nghĩa là chăm sóc tất cả những nhu cầu thể chất & tinh 

thần của vật nuôi; và bao gồm sự giám sát của người lớn đối với trẻ em có cavy làm thú 

cưng. Cần phải tính đến sự tương tác của cavy với người chăm sóc và tuổi thọ của nó; 

đối với cavy tuổi thọ có thể trên 8 năm tuổi nhưng trung bình là 4 đến 5 năm.  

- Trách nhiệm quyền sở hữu bao gồm việc cung cấp sự chăm sóc phù hợp, dưới sự giám 

sát của người lớn vào mọi lúc, kể cả trong thời gian nghỉ lễ hoặc những lần vắng mặt 

của chủ nuôi. 

- Để đảm bảo phúc lợi cho cavy, không được để cavy thoát khỏi sự kiểm soát của chủ 

nuôi. Cavy được nuôi dưỡng và nhân giống bởi con người, khó có thể sống sót ngoài 

tự nhiên nếu không được chăm sóc tại nhà. 
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- Đối với hầu hết các loài động vật nhỏ, việc nhận dạng rất khó khăn; tuy nhiên “tag” tai 

hoặc microchip (loại siêu nhỏ) có thể hỗ trợ hết khả năng trong trường hợp cần nhận 

dạng vật nuôi. 

II. MÔI TRƯỜNG  

Cavy là loài động vật có khả năng thích nghi rất cao và sẽ phát triển mạnh trong nhiều tình 

huống khác nhau, bao gồm cả trong chuồng trong nhà, trong chuồng ngoài trời hoặc chuồng 

chống chịu thời tiết trong vườn. 

Một môi trường đáp ứng nhu cầu của cavy phải bao gồm: bảo vệ khỏi mưa, gió, ánh nắng trực 

tiếp, nhiệt độ khắc nghiệt và động vật săn mồi…. Việc cách ly với khu vực không có cửa sổ, 

không có hệ thống thông gió, hoặc không được tiếp xúc với con người & cavy khác, rất có hại 

cho sức khỏe của cavy. 

1. Khu Vực Nuôi Dưỡng  

Phải cẩn thận để đảm bảo rằng khu vực này có thể: 

• ngăn chặn sự trốn thoát; 

• ngăn chặn khỏi động vật săn mồi; 

• ngăn chặn được sâu bọ, côn trùng có thể bị thu hút bởi thức ăn của cavy; 

• cung cấp sự bảo vệ thỏa đáng nhằm tránh được cái nóng hoặc lạnh; 

• tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên, nhưng tránh ánh nắng trực tiếp quá mạnh; 

• cung cấp khả năng tiếp cận liên tục với nước; 

• cung cấp hệ thống thông gió đầy đủ để sự tụ mùi, không thông thoáng không 

trở thành vấn đề; 

• an toàn trước khói và hơi nước (ví dụ: khí thải xe hơi, hóa chất, amoniac từ nước 

tiểu cavy); 

• dễ dàng dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ; 

• an toàn cho vật nuôi, tức là không có vật nhô ra sắc nhọn, và sàn nuôi có rảnh 

khe to khiến bàn chân và cẳng chân có thể bị hư hỏng; khu vực nuôi phải đủ 

rộng để có không gian vận động thể dục. 

2.  Chuồng Trong Nhà 

- Hầu hết các nhà nhân giống và người thi show chọn nuôi cavy của họ trong các dãy 

chuồng được xây dựng chuyên nghiệp trong nhà kho hoặc nhà phụ bên cạnh nhà chính. 
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- Chuồng phải được thiết kế để ngăn ngừa cavy thoát ra ngoài, vì điều này có thể dẫn đến 

đánh nhau hoặc đẻ con không mong muốn. 

- Một thiết kế chuồng phù hợp nên có một tấm chắn chuồng có chiều cao vừa đủ để ngăn 

ở phía ngoài của các mặt, của mỗi chuồng. Điều này giúp chứa được vật liệu lót chuồng, 

và làm giảm nguy cơ rơi khỏi chuồng đặc biệt là đối với cavy con hoặc cavy đang bị 

căng thẳng sợ hãi. 

3. Chuồng Ngoài Trời 

- Chuồng ngoài trời phải có kết cấu chắc chắn, chịu được thời tiết. Chuồng phải được 

nâng lên khỏi mặt đất để tránh ẩm ướt tăng lên. Chuồng trại phải được bảo vệ khỏi gió 

mạnh và nắng giữa trưa. 

- Phải có chỗ ngủ / nơi trú ẩn trong chuồng, không quá 1/3 tổng diện tích chuồng. Nó 

phải có kích thước phù hợp để tất cả cavy trong chuồng có thể trú ẩn cùng một lúc. Nơi 

này phải được giữ sạch sẽ và khô ráo, đồng thời phải bảo vệ khỏi thời tiết, và mang lại 

sự an toàn nếu con vật sợ hãi. Cần phải cách nhiệt khu vực này để tránh nhiệt độ quá 

cao. 

- Sàn của chuồng phải được làm bằng vật liệu chắc chắn, không phải bằng lưới thép - 

một số chuồng ngoài trời có thể di chuyển được có đáy mở, có lối đi xuống để cho phép 

chăn thả trên các khu vực có cỏ. 

- Chuồng, bao gồm cả khóa cửa, phải được đảm bảo an toàn khỏi những con vật săn mồi. 

- Lưới dùng làm cửa phải bằng lưới mạ kẽm chắc chắn. Lưới phải có kích thước thích 

hợp để loại trừ sâu bọ côn trùng. 

- Mái chuồng phải nhô ra khỏi mặt vách ngăn chuồng phù hợp sẽ làm giảm độ ẩm ở hai 

bên và phía sau chuồng, đồng thời hạn chế mưa lọt vào phía trước. 

- Trong những tháng lạnh, cần cung cấp thêm sự bảo vệ khỏi các yếu tố bên ngoài. Việc 

này có thể thực hiện bằng cách dùng các tấm che hoặc bằng cách di chuyển các chuồng 

đến khu nhà phụ hoặc khu vực có sự chắn khí hậu thích hợp. Hoặc sử dụng đèn sưởi 

phù hợp. 

4. Vật Liệu Lót chuồng 

- Vật liệu lót chuồng phải bao gồm một lớp vật liệu thấm nước như gỗ bào mềm màu 

trắng chất lượng tốt và cỏ khô mềm. Giấy vụn hoặc vải lông cừu tổng hợp cũng có thể 

được sử dụng thay cho gỗ bào. Nên dùng các sản phẩm làm từ cây gai dầu (based on 

hemp).  
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- Vật liệu lót chuồng phải không có bụi / được hút bụi, để tránh các vấn đề về hô hấp. 

Cần lưu ý rằng chất liệu lót chuồng phải tránh được xử lý bằng hóa chất (chẳng hạn 

như những chất dùng để ngăn ngựa ăn vật tư lót chuồng) vì những chất này có thể gây 

hại cho cavy. 

5. Vệ Sinh 

- Cavy là loài động vật sạch sẽ, những nơi ở, khay chén thức ăn, nước uống của chúng 

cần được vệ sinh hằng ngày / thường xuyên. Cavy có thể phát triển bệnh về da, đặc biệt 

là ở bàn chân, khi sàn và vật tư lót chuồng ẩm hoặc không phù hợp. Đặc biệt, nước tiểu 

có thể gây bỏng rát da, và mọi vật tư lót chuồng hay sàn chuồng bị ẩm phải được loại 

bỏ & làm sạch thường xuyên. 

- Để duy trì sự thoải mái và sức khỏe của cavy cũng như sự hứng thú chăm sóc của bạn 

với cavy, việc bảo vệ môi trường thường xuyên là cần thiết và bao gồm những điều sau: 

• Vật tư lót chuồng nên được tối thiểu là hai tuần một lần thay mới toàn bộ, hoặc 

ngay khi nó trở nên ẩm ướt dơ dáy. 

• Khay thức ăn và bình nước uống phải được làm sạch thường xuyên, nếu sử dụng 

chất khử trùng hoặc chất tẩy rửa để làm sạch thì phải rửa nước lại thật kỹ cho 

tới khi sạch những hóa chất đó. 

• Thức ăn tươi còn thừa cần được loại bỏ hàng ngày.  

6. Điều Kiện Lạnh 

- Nhiệt độ môi trường thích hợp nuôi cavy là trung bình 18oC – 23oC, dưới 15oC thì cavy 

có thể bị chết lạnh. Cavy sống tốt với thời tiết lạnh nhưng không chịu được ẩm ướt. Do 

đó, cần phải có nhiều vật tư lót chuồng khô và sạch sẽ, đặc biệt là vào mùa lạnh giá rét. 

Khu vực ngủ có thể cần được cách nhiệt nếu thời tiết điều kiện khắc nghiệt.  

- Vào mùa lạnh giá rét, điều quan trọng là phải duy trì hệ thống thông gió đầy đủ cho khu 

vực nuôi dưỡng để tránh tích tụ dưỡng ẩm dẫn đến tụ hơi nước, hoặc tụ mùi không 

thông thoáng. 

7. Điều Kiện Nóng 

- Nhiệt độ môi trường thích hợp nuôi cavy là trung bình 18oC – 23oC, trên 26oC có thể 

bị sốc nhiệt. Cavy rất dễ bị căng thẳng do nhiệt. Chỗ ở cho cavy không được đặt bên 

dưới ánh nắng trực tiếp vì điều này có thể dẫn đến quá nóng. 

- Nếu nhiệt độ có khả năng vượt quá 26oC thì cần thực hiện bổ sung các biện pháp làm 

mát ở nơi, ví dụ như: 
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• Chỗ ở nên được chuyển đến khu vực có bóng mát nhiều; 

• Sử dụng máy điều hòa trong nhà kho/nhà phụ nếu có; 

• Phủ lớp phủ chống nóng tốt lên chuồng;  

• Phủ vải thô hoặc vải lanh; 

• Đặt những chai nưới lạnh đã vặn kín nắp chai nhét vào bên dưới vật tư lót 

chuồng. (thường xuyên kiểm tra độ ẩm ướt của lót chuồng để thay khi cần thiết.) 

• Quạt điện. 

- Trong thời tiết mùa hè nóng bức, tĩnh lặng, nơi lưu thông không khí thấp, độ ẩm trong 

chuồng có thể tăng lên. Cần đặc biệt chú ý đến việc vệ sinh chuồng thường xuyên để 

giải phóng sự tích tụ amoniac từ nước tiểu. Nên cho ăn cỏ khô thường xuyên với số 

lượng nhỏ vì cỏ rơi vãi sẽ trở thành lớp lót chuồng quá nhiều, có thể làm giảm lưu thông 

không khí trong chuồng. 

 

III.  DINH DƯỠNG  

- Cavy là động vật ăn cỏ và cần một chế độ ăn uống cân bằng có nhiều chất xơ tiêu hóa 

• Cỏ khô nên chiếm phần lớn trong khẩu phần ăn; 

• Nên tránh những thay đổi đột ngột trong chế độ ăn uống; 

• Nhu cầu vitamin C hàng ngày có thể được đáp ứng bằng cách cho ăn rau tươi, 

hạt nén thức ăn dành riêng cho cavy và/hoặc bổ sung vitamin C; 

• Luôn có sẵn nước sạch. Vì nguyên do này, người ta thích dùng bình đựng to 

hơn là bát vì chúng có thể bị đổ hoặc bị nhiễm bẩn bởi vật tư lót chuồng hoặc 

phân. 

• Viên nén thức ăn nên có hàm lượng protein tối đa 18%. Đối với con con đang 

phát triển và cavy đang giai đoạn chăm con là 18% - 20%. Và để duy trì thể 

trạng tốt có thể là 16%.   

• Viên nén hoặc thực phẩm khác cho cavy phải được bảo quản trong hộp kín 

chống sâu bọ côn trùng. 

 

IV. HÀNH VI  

Cavy rất nhút nhát và dễ bị quấy rầy bởi tiếng ồn hoặc chuyển động đột ngột. Cavy rất hiếm 

khi cắn và chỉ cắn khi bị khiêu khích, chẳng hạn như khi bị đau. 
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1. Hành Vi Tự Nhiên của Cavy 

Cavy thể hiện nhiều hành vi khác nhau bao gồm tìm kiếm thức ăn, ẩn náu và đào hang. 

Môi trường của cavy phải cho phép chúng thể hiện những hành vi này. 

2. Tính Đồng Hành 

- Cavy có bản chất thích sống thành bầy và nuôi theo cặp hoặc nhóm, đặc biệt nếu chúng 

không tiếp xúc với con người vào ban ngày. Cavies cần có đồng loại của riêng mình; 

- Trừ khi nhằm mục đích nhân giống, cavy được nuôi cùng nhau phải cùng giới tính. 

- Phương pháp truyền thống: nuôi thỏ (hoặc vật nuôi nhỏ khác) và cavy cùng nhau 

KHÔNG được khuyến khích. 

3. Hành Vi Lãnh Thổ 

- Cavy trưởng thành, cả con đực và con cái, đều có thể biểu hiện hành vi lãnh thổ. Những 

con cavy mới nên được đưa vào khu vực trung lập, chẳng hạn như chuồng mới được 

làm sạch hoặc khu vực sát bên khu cũ. 

- Con đực trưởng thành có thể trở nên hung dữ với những con con đực khác. Đánh nhau 

có thể dẫn đến đau và thương tích. Đánh nhau thường bắt đầu bằng tiếng nghiến răng. 

Tuy nhiên, con đực thường có thể chấp nhận bầu bạn với con đực mới cai sữa. 

4. Cầm Nắm / Bồng Bế 

- Cavy có thể trở nên rất thuần hóa nếu được cầm / bồng bế một cách bình tĩnh và chính 

xác. 

- Trẻ em chỉ được phép cầm nắm / bồng bế cavy dưới sự giám sát chặt chẽ của người 

lớn. Trẻ nhỏ nên ngồi trên sàn trong khi nắm / bồng bế cavy để giảm nguy cơ cavy bị 

làm rớt ngã. 

- Nên nâng một con cavy lên một cách nhẹ nhàng bằng cách đặt một tay bên dưới để đỡ 

toàn bộ cơ thể của cavy: 

• Cavy phải được bế bằng một tay bên dưới thân cavy và tay kia đặt trên vai của 

cavy.  

• Cavy nên được ôm sát vào cơ thể; trẻ em có thể cảm thấy tự tin hơn khi ôm cavy 

vào ngực trong khi đỡ trọng lượng của cavy bằng cả hai tay. 

- Không nên cầm / ôm nhiều hơn một cavy cùng một lúc. 
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V. CHĂM SÓC SỨC KHỎE 

- Nên có tư vấn của bác sĩ thú y chuyên về cavy khi cavy có dấu hiệu bị ốm hoặc đau, 

khi nguyên nhân gây ra những vấn đề cho sức khỏe mà không rõ ràng, hoặc khi việc 

điều trị / sơ cứu ban đầu không hiệu quả. Chủ nuôi nên tìm hiểu và lưu thông tin của cơ 

sở thú y gần nhất để đảm bảo trong trường hợp khẩn cấp. 

- Mỗi cavy nên được quan sát ít nhất một lần mỗi ngày để theo dõi sức khỏe của nó. 

Người quan sát cavy cần lưu ý xem mỗi con vật có: 

• đang ăn bình thường; 

• đang uống bình thường; 

• đang đi tiểu và đại tiện bình thường; 

• đang thể hiện hành vi tò mò thông thường; 

• có thể di chuyển tự do; 

• có bộ lông bình thường. 

- Nhìn chung cavy là loài động vật khỏe mạnh và nếu chúng được nuôi dưỡng và cho ăn 

phù hợp, chúng sẽ rất ít gặp rắc rối trong bệnh tật.  

- Điểm chung với bất kỳ vật nuôi nào khác là chúng bị bệnh nhẹ. Để nuôi dưỡng tốt, đòi 

hỏi người chăm sóc chúng phải điều trị kịp thời. Khả năng sơ cứu cơ bản chắc chắn là 

một phần quan trọng để nuôi dưỡng tốt.  

- Các vấn đề phổ biến gặp phải mà người nuôi cavy nên xử lý ngay lập tức (cùng với sự 

thăm khám điều trị của bác sỹ thú y chuyên môn) là: 

• Ký sinh trùng trên da (đặc biệt là chấy và ve) - các chế phẩm có sẵn từ dành 

riêng cho thú y để phòng ngừa và điều trị các trường hợp nhiễm trùng nhẹ của 

cả hai loại ký sinh trùng này. Một số bệnh nhiễm trùng da như nhiễm nấm, đặc 

biệt là ở vùng mặt, việc điều trị phức tạp hơn, và cần có tư vấn của bác sỹ thú y 

chuyên môn. 

• Chấn thương mắt - thông thường cavy sẽ bị cỏ khô chọc vào mắt hoặc do cỏ 

khô hoặc các vật liệu dạng sợi (thường là hạt cỏ khô) dính vào mắt hoặc bên 

dưới mí mắt. Nếu vết thương không quá nghiêm trọng, bất kỳ vật liệu gây khó 

chịu nào có thể được loại bỏ nhẹ nhàng và bôi thuốc mỡ làm dịu mắt cho đến 

khi quá trình lành vết thương hoàn tất. 
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• Móng chân mọc quá mức - nên cắt bớt để lại ít nhất 2 mm phần móng mọc 

phủ “cấu trúc móng sống (tia máu) màu hồng”. Chủ nuôi nên hết sức cẩn thận 

khi cắt móng màu tối hoặc màu đen ở những nơi khó nhìn thấy được “tia máu” 

trong móng. Luôn chuẩn bị sẵn sàng bột cầm máu dành cho cắt móng thú nuôi. 

• Răng mọc quá dài hoặc bị gãy - các răng cửa của cavy cần được kiểm tra 

thường xuyên (2 răng cửa trên và 2 răng cửa dưới phải bằng nhau và dài tối đa 

khoảng √2 cm (~1.414 cm)), nếu lệch thì nên cắt bớt để khôi phục lại sự cân 

bằng này (việc cắt bớt phải thực hiện bởi bác sỹ thú y). Răng của cavy sẽ mọc 

lại rất nhanh (trong vòng vài ngày) - giống như nhiều loài động vật ăn cỏ, chúng 

có răng mọc liên tục để chống lại sự mài mòn liên tục. 

• Rách tai và vết cắt nhỏ do đánh nhau - sau khi đưa cavy mới vào bầy có thể 

gặp phải - trong hầu hết các trường hợp, rửa và giữ sạch bằng dung dịch muối 

loãng hoặc dung dịch sát trùng nhẹ sẽ đủ để giúp chữa lành mặc dù tất nhiên 

nguyên nhân ban đầu phải được xác định, can thiệp kịp thời; (tai rách sẽ làm 

ảnh hưởng đến việc đánh giá cavy trong show.) 

• Áp xe - đôi khi xảy ra và có thể vỡ ra; xử lý giống như vết cắt, chủ nuôi phải 

đảm bảo mọi nơi có mủ đều được làm sạch và xử lý một cách hiệu quả. 

• Tiếng nấc hậc hậc (như tiếng nấc hấp hối) - tiếng ồn của đường hô hấp trên hoặc 

dưới của cavy thỉnh thoảng tạo ra có thể chỉ là một triệu chứng thần kinh đeo 

bám suốt đời con vật, hoặc có thể là dấu hiệu đầu tiên của bệnh nhiễm trùng 

phổi cấp tính và có thể nghiêm trọng hơn - nên cần có sự điều trị chuyên môn 

từ thú y. 

• Phân vón khối tại trực tràng - thường gặp ở con đực lớn tuổi, liên quan đến 

nội tiết tố - con đực gặp vấn đề này nên được vệ sinh vài ngày một lần để khôi 

phục lại trạng thái bình thường. Miễn là vấn đề này được giải quyết thường 

xuyên, thì vấn đề có thể được giải quyết trong nhiều năm. 

• Phân lỏng hoặc tiêu chảy nặng - thường là do chế độ ăn uống nhưng có thể là 

triệu chứng của nhiễm trùng - nếu nhẹ cần điều trị bằng cách: 

▪ Những thứ gây ra tiêu chảy, và nguyên nhân ban đầu cần được tìm ra và 

loại bỏ. 
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Cavy có thể bị chuyển biến xấu rất nhanh khi gặp những vấn đề này; nên đến 

cơ sở thú y chuyên môn sớm, hơn là để bị quá muộn. 

- Danh sách này chưa đầy đủ, và nếu không chắc chắn, hoặc chắc chắn trong trường hợp 

có vấn đề nghiêm trọng hơn trong sức khỏe, thì cần ngay lập tức đến cơ sở thú y chuyên 

môn. Những vấn đề chung liên quan đến đẻ khó (khó sinh), các vấn đề về bàng quang 

và tiết niệu (các vấn đề liên quan đến bài tiết nước thải trong cơ thể) v.v., nên đến cơ 

sở thú y chuyên môn ngay lập tức. 

- Người chăm sóc có trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ con cavy mới nào, phải không có 

bệnh truyền nhiễm và ký sinh trùng, thì mới được đưa vào đàn, nhóm, và đàn này cũng 

phải không có bệnh truyền nhiễm và ký sinh trùng. 

Cách ly 1 khoảng thời gian là điều cần thiết đối với bất kỳ cavy mới nào được đưa vào 

chuồng giống hoặc nhà mới. 

- Cavy có dấu hiệu bệnh truyền nhiễm cần được cách ly ngay. Nếu cần phải cách ly một 

hoặc nhiều cavy, việc này nên diễn ra trong một phòng riêng hoặc cách xa những cavy 

khỏe mạnh. Việc chăm sóc hàng ngày cho những con cavy khỏe mạnh cần được thực 

hiện trước những con bị cách ly. Cần tuân thủ các quy tắc vệ sinh nghiêm ngặt; quần 

áo nên được thay đổi trước khi tiếp xúc với cavy khỏe mạnh. 

 

VI. VẬN CHUYỂN CAVY 

- Cavy dễ bị say nắng và không nên vận chuyển khi nhiệt độ trên 26oC trừ khi có sẵn 

điều hòa nhiệt độ trên xe. 

- Hộp bìa các- tông có thể nóng hơn so với lồng vận chuyển được chế tạo phù hợp, cần 

có lưới thép hoặc thanh để thông gió. Lồng / túi vận chuyển mèo là thích hợp nhất. 

- Nếu vận chuyển nhiều con cùng một lúc trong điều kiện thời tiết ấm áp, tốt hơn nên vận 

chuyển từng con trong khoang riêng của chuồng, ngay cả khi chúng thường sống cùng 

nhau; chúng sẽ mát hơn nếu đi một mình. 

• Lồng vận chuyển phải có kích thước phù hợp, kết cấu và thông gió; 

• Kích thước của ngăn bên trong lồng phải cho phép cavy có thể quay vòng; 

• Lồng phải có chất liệu lót sàn thích hợp và không nên cho cả hộp cỏ khô trong 

lồng làm ảnh hưởng đến sự thông gió. 

• Khi đi đường dài nên kiểm tra cavy định kỳ, đặc biệt khi trời nóng. 
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• Bình nước / khay chén nước không thích hợp để sử dụng khi đi du lịch, nên thay 

thế bằng bình bi phù hợp cho cavy trong vận chuyển (đây là loại bình bi khác 

so với bình bi thông thường dùng hằng ngày.) Cũng có thể cho những rau củ 

giữ nước để cung cấp đủ nước cho cavy (nhưng phải là những loại rau củ mà 

chúng được cho ăn từ trước, không xa lạ.) Không nên đặt bát thức ăn hoặc các 

vật nặng không được ràng buộc chắc chắn, cố định vào lồng vận chuyển, vì 

những thứ này có thể gây thương tích trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc giảm 

tốc đột ngột. 

 

VII. THAM GIA SHOW CAVY 

Những con cavy không bị tổn hại gì khi được show thường xuyên, miễn là tuân thủ các nguyên 

tắc sau. 

- Cavy phải có sức khỏe tốt, sạch sẽ và không có vết thương hoặc ký sinh trùng trên da. 

Chúng phải được nuôi dưỡng tốt. Cavy khi mang thai không nên ra show. 

- Không nên show khi cavy có nghi ngờ về bệnh truyền nhiễm, hoặc trong đàn / nhóm bị 

bệnh - ngay cả khi cá thể đó có vẻ khỏe mạnh hơn so với những con trong đàn / nhóm. 

- Cavy phải đủ tuổi (ít nhất 3 tháng) và nặng tối thiểu 400 gram.  

- Để giảm bớt căng thẳng, điều cần thiết là cavy phải được cầm / ôm bế thường xuyên 

trong quá trình nuôi dưỡng trước khi show. 

- Cavy con phải được đặt trong các lồng vận chuyển thích hợp khi đến show, chúng phải 

được lót bằng chất liệu lót chuồng phù hợp, cỏ khô và nước luôn được cung cấp. Cũng 

có thể cho những rau củ giữ nước để cung cấp đủ nước cho cavy (nhưng phải là những 

loại rau củ mà chúng được cho ăn từ trước, không xa lạ.) 

 

VIII. NHÂN GIỐNG CAVY 

1. Nhân giống có trách nhiệm: 

Cavy có thể mang thai từ 59 - 72 ngày, sinh lứa từ 02 – 05 con con. Nhưng chỉ cần khoảng 

02 – 15 tiếng đồng hồ sau khi sinh con, con cái có thể thụ thai lần nữa nếu có con đực phối. 

- Để giảm số lượng cavy không tìm được nhà và giúp đảm bảo con cái khỏe mạnh: 

• Việc sinh sản nên được thực hiện bởi những nhà nhân giống thuần chủng có 

trách nhiệm; 
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• Nhà nhân giống có trách nhiệm tìm nơi ở phù hợp cho tất cả con cháu do con 

giống của họ sinh ra. Đừng vì ham số lượng để tăng lợi nhuận mà trở thành 

“cavy mill” vì có những thời điểm nhu cầu mua cavy sẽ không đủ để tải hết số 

lượng con con trong trại đang có; 

• Kiểm soát số lượng cá thể được sinh sản trong trại, hiểu rõ khả năng chăm sóc 

tốt cho bao nhiêu cavy có trong trại. Vì nếu quá nhiều cá thể, sẽ làm tăng gánh 

nặng chăm sóc của chính nhà nhân giống, làm giảm chất lượng nuôi dưỡng tốt 

cần có. 

2.  Lựa Chọn Con Giống 

Con cái thường thành thục sinh dục khi được 2 tháng tuổi (55 đến 70 ngày). Con cái có thể 

có thời kỳ động dục hoặc dễ thụ thai vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, nhưng phổ biến 

nhất là vào mùa xuân. Chu kỳ động dục kéo dài 16 ngày. Con cái có khả năng sinh sản 

trong khoảng 6 đến 11 giờ, thường là vào ban đêm. Cavy cái bắt đầu một chu kỳ động dục 

mới ngay sau khi sinh con.  

Tuổi bắt đầu sinh sản tốt cho cavy cái là 4 tháng tuổi. Trì hoãn việc mang thai lần đầu của 

con cái sau 6 tháng tuổi sẽ dẫn đến những biến chứng sinh nở nghiêm trọng, thậm chí đe 

dọa đến tính mạng. Vì “liên xương chậu” của con cái phải tách ra trước khi sinh, nhưng sau 

khoảng 8 tháng “liên xương chậu” sẽ cứng lại với nhau và con cái cần phải sinh mổ. (Nhưng 

mổ lấy thai ở cavy hiếm khi thành công ngay cả đó là bác sỹ thú y chuyên nghiệp thực 

hiện). Đây là mối nguy hiểm cho cavy mẹ và cavy con. Những con cavy cái đến tuổi trưởng 

thành mà không mang thai trước đó có thể không sinh con bình thường được. 

Con đực thường trưởng thành về mặt tình dục và có thể giao phối khi được 2-3 tháng tuổi. 

Tuy nhiên, cả con đực và con cái đều có thể trưởng thành và có khả năng sinh sản sớm hơn.  

Tuổi bắt đầu cho phối giống tốt cho cavy đực là 5-6 tháng tuổi. 

- Một nhà nhân giống có trách nhiệm có mục tiêu rõ ràng trong chương trình nhân giống 

của mình và chọn đàn giống với mục đích tạo ra những con vật đáp ứng Bản Tiêu Chuẩn 

Giống của giống cavy đã chọn. 

- Trước khi bắt tay vào một chương trình nhân giống như vậy, bạn nên tìm kiếm sự hướng 

dẫn của câu lạc bộ địa phương và các nhà nhân giống có kinh nghiệm về giống cavy 

bạn đã chọn. 
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- Tất cả các nhà nhân giống có nghĩa vụ không chọn những đặc điểm nhân giống có hại 

cho sức khỏe của cavy (những lỗi loại nhân giống “disqualifications” trong Bản Tiêu 

Chuẩn Giống.) 

- Bất kỳ mục tiêu cụ thể nào đối với từng giống cavy, tất cả đàn giống phải được lựa chọn 

có kích thước tốt, sức khỏe tổng thể tốt, và không có khuyết tật về thể chất. 

- Không nên sử dụng những cavy có quá nhiều mỡ trong cơ thể để nhân giống. 

3. Chăm Sóc Con Cái Mang Thai 

- Con cái sử dụng làm giống phải là con cái sinh trưởng tốt và có kích cỡ phù hợp với 

giống của nó. Đối với hầu hết các giống cavy, trọng lượng này nên vào khoảng 600 

gram.- 

- Con cái mang thai có thể mắc phải tình trạng gây tử vong gọi là “tiền sản giật”. Bất kỳ 

tình huống nào có thể gây căng thẳng quá mức cho con cái đang mang thai đều có thể 

dẫn đến tình trạng này và cần phải tránh. Tình huống gây căng thẳng cho con cái như 

là: di chuyển đến nơi khác, tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt, bị thiếu thức ăn hoặc nước 

uống, thay đổi bạn đồng hành và tiếng ồn lớn hoặc đột ngột. Việc cầm/bế con cái mang 

thai nên được hạn chế ở mức tối thiểu. 

- Con cái mang thai hoặc đang cho con bú cần có chế độ ăn đầy đủ protein, vitamin và 

khoáng chất, đặc biệt là canxi. 

- Nên cho phép thời gian nghỉ ngơi thích hợp giữa các lứa, tùy theo độ tuổi và tình trạng 

của con cái. 

4. Chăm Sóc Con Non 

- Cavy có bản năng làm mẹ mạnh mẽ và thường là những bà mẹ tốt. Nếu con non có biểu 

hiện không phát triển tốt hoặc không quan sát thấy trẻ bú, bạn nên suy nghĩ về việc cho 

con non ăn bổ sung. 

- Cavy con có thể được cai sữa khi được 4 tuần và chuyển đến nhà mới lúc 8 tuần, với 

điều kiện là chúng phải: 

• khỏe mạnh và không có bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào; 

• đã tăng đủ trọng lượng cơ thể. Nên có trọng lượng tối thiểu 400g; 

• được cai sữa đúng cách, ăn thức ăn đặc và có thể uống nước bằng bình; 

- Con đực non bắt đầu hoạt động tình dục từ khi còn nhỏ và chúng nên được tách ra 

khỏi mẹ và anh chị em cái trước 4 tuần tuổi để ngăn chặn việc vô tình sinh sản 

5.  Tìm Nhà Mới Cho Cavy Con 
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- Chủ nuôi có trách nhiệm tìm nhà phù hợp cho cavy con do cavy của họ sinh ra. 

- Việc nhân giống cavy để show trước hết là một thú vui chứ không phải là một công 

việc kinh doanh. Mặc dù các nhà nhân giống có thể hy vọng thu lại một số chi phí 

thông qua việc bán cavy con, nhưng điều này phải không bao giờ gây tổn hại đến 

các tiêu chuẩn phúc lợi dành cho cavy. 

- Nếu người chủ mới chưa có kinh nghiệm trong việc chăm sóc cavy thì cần đưa ra 

hướng dẫn rõ ràng, bao gồm lời khuyên về: 

• chế độ dinh dưỡng 

• cách cầm / bồng bế 

• kiểm soát ký sinh trùng 

• chăm sóc vệ sinh (grooming) 

• khu vực nuôi dưỡng 

• chăm sóc sức khỏe tổng quát 

• cắt móng  

- Nhà nhân giống nên 

• Ưu tiên chọn chủ nuôi mới trên mười sáu tuổi hoặc được sự cho phép của cha 

mẹ hoặc người giám hộ đồng ý cung cấp các nhu cầu phúc lợi cho cavy.  

• Yêu cầu chủ nuôi mới đã cung cấp đầy đủ các điều kiện cần thiết về khu nuôi 

dưỡng và thức ăn cho cavy mới. 

• Cung cấp và yêu cầu thông tin liên lạc chi tiết cho / của chủ nuôi mới. 

- Cavy không được mang thai khi bán. 

- Khi một con cavy có những đặc điểm giống đặc thù có thể dẫn đến các vấn đề về 

phúc lợi, do đó cần được thảo luận với người chủ mới về những đặc điểm giống đặc 

thù này. Ví dụ: cắt tỉa cavy lông dài, hoặc chọn lựa con giống phối phù hợp trong 

nhân giống cho cavy có loại lông là Dalmation hoặc Roan. 

- Việc đến thăm chuồng trại của nhà nhân giống nên được coi là cơ hội để nhà nhân 

giống quảng bá và thể hiện các tiêu chuẩn chăm sóc tốt của trại - chứ không phải là 

bí mật trong nhân giống phải được giấu kín. 


